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1 X X5 512 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

2 X X6 511 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

3 X X7 510 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

4 X X8 509 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

5 X X9 508 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

6 X X10 507 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

7 X X11 506 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

8 X X12 505 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

9 X X13 504 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

10 X X14 503 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

11 X X15 502 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

12 X X16 501 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

13 X X17 500 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

14 X X18 499 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

15 X X19 498 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

16 X X20 497 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

17 X X21 496 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

18 X X22 495 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

19 X X23 494 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

20 X X24 493 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

21 X X25 492 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

22 X X26 491 14 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 200,20

23 Y Y22 841 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4 200,00

24 Y Y23 842 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4 200,00

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HỚN QUẢN

BẢNG TỔNG HỢP ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 46 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU X, Y

 THUỘC KHU TTHC HUYỆN HỚN QUẢN, THỊ TRẤN TÂN KHAI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /     /2023 của UBND huyện Hớn Quản )



25 Y Y24 843 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4 200,00

26 Y Y25 844 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4 200,00

27 Y Y26 845 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4 200,00

28 Y Y27 846 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4 200,00

29 Y Y34 799 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

30 Y Y35 800 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

31 Y Y36 801 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

32 Y Y37 802 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

33 Y Y38 803 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

34 Y Y39 804 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

35 Y Y43 808 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

36 Y Y44 809 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

37 Y Y45 810 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

38 Y Y46 811 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

39 Y Y47 812 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

40 Y Y48 813 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

41 Y Y49 814 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

42 Y Y50 815 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

43 Y Y51 816 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

44 Y Y52 817 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

45 Y Y53 818 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

46 Y Y54 819 23 khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản Đông Tây 4b 199,80

Tổng cộng 9.200,8Danh sách này có 46 lô đất 
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